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52 28205280001 Huỳnh Thị Hải Bích 08/02/1987 Nữ D28YDH Quảng Nam 8.8 Giỏi

53 28215280002 Tạ Đình Diêu 14/01/1993 Nam D28YDH Quảng Ngãi 7.6 Khá

54 28205280003 Võ Thị Ngọc Dung 29/11/1979 Nữ D28YDH Quảng Nam 8.5 Giỏi

55 28205280004 Dương Thị Mỹ Hạnh 12/07/1985 Nữ D28YDH Quảng Nam 8.4 Giỏi

56 28205280005 Nguyễn Thị Thục Hiền 28/09/1999 Nữ D28YDH Quảng Ngãi 7.8 Khá

57 28215280006 Trịnh Minh Hiếu 19/04/1999 Nam D28YDH Đà Nẵng 7.8 Khá

58 28205280007 Đỗ Thị Kiều Hoàng 06/02/1993 Nữ D28YDH Quảng Nam 8.6 Giỏi

59 28205280008 Trần Thị Thu Hương 20/10/1998 Nữ D28YDH Bình Định 8.4 Giỏi

60 28205280009 Lê Thị Loan 10/04/1988 Nữ D28YDH Quảng Nam 7.4 Khá

61 28205280010 Nguyễn Thị Trà My 10/11/1996 Nữ D28YDH Quảng Nam 8.4 Giỏi

62 28205280011 Đặng Thị Bích Phương 04/09/1999 Nữ D28YDH Quảng Ngãi 8.0 Giỏi

63 28205280014 Nguyễn Thị Phương Thanh 30/07/1981 Nữ D28YDH Quảng Nam 7.9 Khá

64 28215280018 Võ Quốc Dũng 03/08/1993 Nam D28YDHB Quảng Trị 7.7 Khá

65 28205280019 Trần Thị Thùy Dương 28/07/1997 Nữ D28YDHB Thừa Thiên Huế 7.4 Khá

66 28205280020 Trần Thị Diệu Hà 08/11/1992 Nữ D28YDHB Quảng Trị 7.4 Khá

67 28205280021 Phan Thị Thu Hiền 19/01/1995 Nữ D28YDHB Quảng Nam 8.5 Giỏi

68 28205280023 Dương Thị Thúy Loan 04/11/1997 Nữ D28YDHB Vĩnh Phúc 7.9 Khá

69 28205280024 Lê Thị Châu Loan 21/12/1992 Nữ D28YDHB Quảng Trị 8.0 Giỏi

70 28205280025 Nguyễn Thị Thảo Ly 17/09/1995 Nữ D28YDHB Quảng Trị 7.8 Khá

71 28205280026 Dương Thị Cẩm Nhung 20/02/1995 Nữ D28YDHB Quảng Nam 8.0 Giỏi

72 28205280027 Huỳnh Thị Kiều Oanh 09/08/1993 Nữ D28YDHB Đà Nẵng 8.4 Giỏi

73 28205280028 Nguyễn Hữu Kim Phú 14/10/1996 Nữ D28YDHB Thừa Thiên Huế 8.6 Giỏi

74 28205280029 Lê Thị Hồng Phúc 01/06/1998 Nữ D28YDHB Quảng Trị 8.5 Giỏi

75 28205280030 Trần Thị Thu Sương 25/09/1993 Nữ D28YDHB Thừa Thiên Huế 8.0 Giỏi

76 28205280031 Trần Thị Thảo 26/05/1997 Nữ D28YDHB Quảng Ngãi 8.9 Giỏi

77 28215280032 Trần Đắc  Thảo 04/10/1997 Nam D28YDHB Quảng Nam 7.9 Khá

78 28215280033 Nguyễn Duy Thiện 01/11/1986 Nam D28YDHB Quảng Nam 7.7 Khá

79 28205280034 Tôn Nữ Bảo Trân 09/06/1985 Nữ D28YDHB Đà Nẵng 8.4 Giỏi

80 28215280035 Châu Văn Trang 26/08/1996 Nam D28YDHB Đắk Lắk 7.8 Khá

81 28215280036 Trần Minh Trí 11/10//1996 Nam D28YDHB Đà Nẵng 7.3 Khá
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82 28205280037 Trịnh Thị Hồng Trinh 05/07/1996 Nữ D28YDHB Quảng Trị 8.1 Giỏi

83 28205280038 Mai Thị Thảo Tuyền 27/07/1998 Nữ D28YDHB Quảng Nam 8.0 Giỏi

84 28205280039 Ung Thị Vĩnh 12/06/1998 Nữ D28YDHB Quảng Nam 8.1 Giỏi

85 28205280040 Ngô Thị Tường Vy 09/03/1983 Nữ D28YDHB Quảng Nam 8.1 Giỏi

86 28205280041 Trần Thị Mỹ Linh 08/02/1997 Nữ D28YDHB Quảng Bình 8.1 Giỏi

87 26265218030 Bùi Thị Thanh Tuyền 07/02/1994 Nữ D26YDHA Quảng Nam 8.0 Giỏi

Danh sách có 87 sinh viên
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